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ĐỀ SỐ 11
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về axit Clohidric
1. Tính chất vật lí 
2. Cấu tạo phân tử
3. Tính chất hóa học
4. Điều chế và ứng dụng

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nước Clo là gì? Tại sao nước Clo có tính oxihoa mạnh? Nước Clo có khả năng 
khử trùng rất tốt nên được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống, bạn 
hãy nêu các ứng dụng đó.

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
4. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng sau bằng phương pháp thăng 
bằng electron. Cho biết chất oxi hóa và chất khử của mỗi phản ứng :
 Al + H2SO4 đặc,nóng -> Al2 (SO4)3 + SO2 + H2O
MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O
5. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế 1120 lít khí Clo (điều kiện tiêu 
chuẩn).
6. Hòa tan 10,2 gam hỗn hợp bột magie và nhôm trong dung dịch HCl thu được 
11,2 lit khí (điều kiện tiêu chuẩn). 
c. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
d. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.
(Cho K = 39; Mn = 55; O =16; Mg = 24; Al = 27)





MỞ ĐẦU

         -Hóa học là môn học mà chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đều học qua, tuy nhiên đối với đa số học sinh khi học môn này lại thấy nó rất khó và khô khan vì đơn giản nó chỉ là những con số, những phương trình, định luật,...trên giấy. Tuy nhiên, những vật xung quanh chúng ta đều ít nhiều liên quan đến hóa học, và khi chúng ta chịu khó tìm hiểu thì sẽ thấy rất thú vị và được mở mang tầm mắt. Hóa học còn giúp ích cho con người trong đời sống chẳng hạn như điều chế thuốc, làm thủy tinh hoặc chất luminol đã giúp ích rất nhiều trong quá trình điều tra các vụ án. Và khi vận dụng lợi ích của hóa học vào thực tiễn ta sẽ thấy Hóa học là một môn học rất gần gũi.  Là một người rất tò mò và thích tìm hiểu nên hôm nay em chọn đề tài Hóa học này để trình bày.


PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về axit Clohidric
1. Tính chất vật lí 
     + Khi hòa tan khí HCl vào nước ( H2O) → được Axit Clohdric (HCl)
     + Đối với dạng khí, HCL tồn tại không màu, mùi xốc, tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh HCl; Nặng hơn không khí.
     + Đối với Dung dịch,  axit HCl loãng không màu, dung dịch HCl đậm đặc nhất có nồng độ tối đa là 40% và mang màu vàng ngả xanh lá. Ở dạng đậm đặc axit này có thể tạo thành các sương mù axit.
     + Trọng lượng phân tử: 36,5 g / mol.
     + HCL là dung dịch không dễ bốc cháy nhưng dễ bay hơi.
2. Cấu tạo phân tử
     + Được cấu tạo từ hai nguyên tố là H và Cl theo tỉ lệ 1:1( H-Cl)
     + Cặp e dùng chung bị lệch về Clo.
     + HCl là hợp chất cộng hóa trị phân cực.
3. Tính chất hóa học
        + Vì là acid nên khi cho quỳ tím vào tác dụng với dung dịch HCl , quỳ tím sẽ hóa đỏ. 
        + Tác dụng với kim loại (trừ Cu, Ag).
Vd: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
       Cu + HCL → Không phản ứng  (kim loại không tan, không sủi bọt khí)
       Ag  + HCl → Không phản ứng (kim loại không tan, không sủi bọt khí)
       2Ag + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Hiện tượng: kim loại tan, sủi bọt khí H2
       + Tác dụng oxit bazo (oxi liên kết kim loại):Oxit bazo + HCl → muối clorua+H2O
Vd: CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O
       FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
       Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
       Na2O  + 2HCl → 2NaCl + H2O
        + Tác dụng với bazo ( chứa OH: hóa trị I): Bazo(OH)+axit HCl → muối clorua+H2O
Vd: NaOH + HCl → NaCl + H2O
       Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
        + Tác dụng với muối:
Điều kiện: phải có kết tủa, khí hoặc nước.
Vd: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
Hiện tượng: xuất hiện kết tủa  trắng AgCl
       CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
Hiện tượng: CaCO3 tan, có sủi bọt khí CO2
       NaNO3 + HCl → không phản ứng vì sản phẩm tan và không thỏa điều kiện.
    +HCL vừa mang trong mình tính oxi hóa vừa mang tính khử
4. Điều chế và ứng dụng
        4.1. Điều chế
4.1.1. Trong  phòng thí nghiệm:
-HCl được điều chế bằng phương pháp  axit sulfuric có thể nồng độ lên đến 40% với phương trình điều chế sau:
        NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) → NaHSO4 + HCl (<2500C)
        2NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) → Na2SO4 + 2HCl (>4000C)
4.1.2. Trong công nghiệp
-HCL trong công nghiệp thường được điều chế ở nồng độ phần trăm là 32 -34 % bằng phương pháp tổng hợp  với phương trình điều chế sau:
     H2 + Cl2 → 2HCl (đun nóng)
     4.2. Ứng dụng
+ Dùng Axit HCL để tẩy gỉ thép để loại bỏ gỉ trên thép bằng nồng độ Axit HCL 18% là phổ biến. Phương trình:
        Fe2O3 + Fe + 6 HCl → 3 FeCl2 + 3 H2O
+ Dùng Axit HCL để sản xuất các hợp chất vô cơ theo phản ứng axit – bazơ để ra sản phẩm là  hợp chất vô cơ. Để sử dụng làm chất keo tụ và chất đông tụ để làm lắng các thành phần trong quá trình xử lý nước thải, sản xuất nước uống, và sản xuất giấy hoặc việc mạ điện và kẽm clorua cho công nghiệp mạ và sản xuất pin.
– Dùng Axit HCL để kiểm soát và trung hòa PH cụ thể là điều chỉnh tính bazơ trong dung dịch. OH− + HCl → H2O + Cl−
– Dùng Axit HCl để tái sinh bằng cách trao đổi ion. Axit HCl này được dùng để rửa các cation từ các loại nhựa đem lại loại nước đã được khử khoáng. Công dụng này được ứng dụng trong tất cả các ngành công nghiệp hóa, sản xuất nước uống, và một số ngành công nghiệp thực phẩm.
– Dùng Axit HCl trong sinh vật: Axit clohiđric chứa trong Axit gastric được tiết ra từ dạ dày se tạo môi trường axit trong dạ dày với pH từ 1 đến 2.
– Một số phản ứng hóa học liên quan đến axit HCl được ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, các thành phần thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Các sản phẩm đặc trưng như aspartame, fructose, axít citric, lysine, thủy phân protein thực vật, và trong sản xuất gelatin. 
– Ngoài ra Axit HCl còn có ứng dụng khác như xử lý da, vệ sinh nhà cửa, và xây dựng nhà. Trong khai thác dầu,  Axit HCl có thể được dùng để bơm vào trong tầng đá của giếng dầu nhằm hòa tan một phần đá hay còn gọi là “rửa giếng” và tạo các lỗ rỗng lớn hơn. 
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nước Clo là gì? Tại sao nước Clo có tính oxihoa mạnh? Nước Clo có khả năng 
khử trùng rất tốt nên được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống, bạn 
hãy nêu các ứng dụng đó.
    - Nước Clo còn được gọi là nước Javen, hỗn hợp nước clo có chứa những chất như: Cl2, HCl và HClO. Hỗn hợp nước Clo có màu vàng nhạt (do màu dung dịch HCL), mùi hắc khó chịu và tính oxi hóa mạnh nhờ nguyên tử [O]. Chính vì thế nên nó có được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, đặc biệt là dùng để làm chất tẩy trắng và khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi,…
    - Phương trình điều chế Clo: Cl2 + H2O → HCl + HClO. Dung dịch này làm đổi quỳ tím thành đỏ, sau đó nhanh chóng mất màu vàng do HClO có tính oxi hóa mạnh
Ứng dụng      
       - Nước Clo được dùng để khử trùng nước hồ bơi
       -  Nước Clo được dùng để làm tinh khiết nước
       - Nước Clo được dùng để tẩy trắng quần áo....
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
4. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng sau bằng phương pháp thăng 
bằng electron. Cho biết chất oxi hóa và chất khử của mỗi phản ứng :
 Al + H2SO4 đặc,nóng -> Al2 (SO4)3 + SO2 + H2O
MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O
5. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế 1120 lít khí Clo (điều kiện tiêu 
chuẩn).
6. Hòa tan 10,2 gam hỗn hợp bột magie và nhôm trong dung dịch HCl thu được 
11,2 lit khí (điều kiện tiêu chuẩn). 
c. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
d. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.
(Cho K = 39; Mn = 55; O =16; Mg = 24; Al = 27)
GIẢI
4. Al + H2SO4 đặc,nóng  → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
Chất khử: Al (vì e tăng từ 0 lên +3)
Chất oxihoa: S (vì e giảm từ +6 xuống +2)
Quá trình oxihoa:
Al0 → Al+3 + 3e |x2
Quá trình khử:
S+6 + 2e → S+4      |x3
· 2Al + 6H2SO4đặc,nóng  → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

    MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
Chất khử: Cl (vì tăng từ -1 lên 0)
Chất oxihoa: Mn (vì giảm từ +4 xuống +2)
Quá trình oxihoa:
2Cl-1 → Cl0 + 1e.2 |x1
Quá trình khử:
Mn+4 + 2e → Mn+2 |x1
· MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O

5. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế 1120 lít khí Clo (điều kiện tiêu 
chuẩn).
GIẢI 
nCl2 = V/22,4 = 1120/22,4 = 50 mol
PTHH: 2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O
               20 mol      <----------------------   50 mol
=> nKMnO4= 20 mol
=>mKMnO4= n.M =20.(39 + 55 + 16.4) = 3160 gam
6. Hòa tan 10,2 gam hỗn hợp bột magie và nhôm trong dung dịch HCl thu được 
11,2 lit khí (điều kiện tiêu chuẩn). 
c. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
d. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.
(Cho K = 39; Mn = 55; O =16; Mg = 24; Al = 27)
GIẢI
c) Gọi số mol chất Al là x, Mg là y.
PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
              x          3x          x            3/2x
             Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
              y          2y          y             y
nH2 = V/22,4 = 11,2/22,4 = 0,5mol
nH2= 3/2x + y = 0,5 (1)
mal + mmg = 27x + 24y = 10,2 (2)
Từ (1),(2) =>x=0,2; y=0,2
%mAl= (0,2.27)/10,2.100%=52,94%
%mMg= (0,2.24)/10,2.100%= 47,06%
d) VddHCl = n/CM = (3.0,5+2.0,5)/2= 1,25 lít

KẾT LUẬN:

     Sau khi kết thúc bài tiểu luận này, chúng ta có thể khẳng định Hóa học là môn học rất quan trọng trong đời sống hằng ngày. Môn hóa còn là cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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